
 

UBND QUẬN BA ĐÌNH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC 

 

Số:  61/QĐ-THVP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Ba Đình, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong  

Trường Tiểu học Vạn Phúc năm học 2021 - 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của  UBND thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 828/SGDĐT - GDPT ngày 19/3/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo lớp 2 

năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ Tờ trình số 50/Ttr-THVP ngày 28/4/2021 của Trường Tiểu học Vạn 

Phúc về việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2021 - 2022; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này danh mục sách giáo khoa 

lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Vạn Phúc năm học 2021 - 2022. 

Điều 2: Ban Giám hiệu, khối 1, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở GDĐT Hà Nội; 

- Phòng GDĐT Ba Đình; 

- CB,GV,NV, CHMS; 

- Lưu: VT, HSCM 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã kí) 

 

 

 

 

Phùng Tố Nga 

 

 

 



DANH MỤC 

        Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Vạn Phúc 

năm học 2021 - 2022 

 (Kèm theo Quyết định số 61 /QĐ-THVP, ngày 10 tháng 5 năm 2021 của  

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Phúc) 

 

STT Loại sách Tên tác giả Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 (tập 1, 2) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Lê THỊ Lân Anh, 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ 

Thị Thanh Hương, Vũ Thị 

Lan (Tập 1) Vũ Kim Bảng, 

Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị 

Phương, Trần Kim Phượng, 

Đặng Thị Hảo Tâm. (Tập 2) 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 1 Đỗ Đức Thái (Tổng chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Cánh diều NXB ĐH 

 Sư phạm 

3 Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô 

Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị 

Vân Hương, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Cánh diều NXB ĐH 

 Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh 

4 Tự nhiên và Xã hội 1  Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Bùi Phương Nga (Chủ 

biên), Nguyễn Tuyết Nga, 

Lương Việt Thái, Nguyễn 

Thị Thu Trang. 

Cánh diều NXB ĐH  

Sư phạm 

5 Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn 

Thị Thanh Vân. 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

6 Mĩ thuật 1 Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Đông 

(Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn hải Kiên, 

Nguyễn Minh Quang. 

Cánh diều NXB ĐH  

Sư phạm 

7 Hoạt động trải nghiệm 

1 

Bùi Sĩ Tụng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình 

(Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, 

Lê Thị Lệ, Trần Thị Thu. 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

NXB ĐH Sư 

phạm 

8 Giáo dục thể chất 1 Hồ Đắc Sơn (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), Nguyễn Thị 

Hà, Nguyễn Thành Trung, 

Cánh diều NXB Giáo dục 

Việt Nam 



Nguyễn Duy Tiến. 

9  Tiếng Anh 1 

I-learn Smart Star 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Nguyễn Dương Hoài 

Thương, Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa, 

Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

 NXB ĐH  

Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh 

 

(Tổng cộng danh sách gồm 09 quyển) 

     

       


